THỰC ĐƠN TRONG NGÀY NHÓM BỘT-CHÁO (NHÓM 1)
TỪ NGÀY 29 / 01 / 2018 ĐẾN 02 / 02 / 2018
	THỨ NGÀY           
	SÁNG
	ĂN CHÍNH
	ĂN PHỤ
	SDD-BP

	   Thứ hai

 29/01
	7g30:Bột mực
đậu ve    
Cháo mực đậu
ve                                                            8g  : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA : Bột cá cải thìa
              Cháo cá cải thìa                   
T.MIỆNG: Sữa nóng
  
	-Bột tôm,giá
-Cháo tôm,giá
-Yaourt
	

	Thứ ba

30/01

	7g30:Bột gà
hạt sen 
Cháo gà hạt
sen
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA: Bột thịt bắp non
              Cháo thị bắp non                                                                                           
T.MIỆNG: Sữa nóng

	-Bột thịt bò khoai tây
-Cháo thịt bò khoai tây
-Yaourt                 
	

	Thứ tư

31/01

	7g3o:Bột lươn
su su 
Cháo lươn su
su                                                

8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA:Bột cá cà chua
            Cháo cá cà chua                  
                                            T.MIỆNG: Sữa nóng
	-Bột vịt rau muống
-Cháo vịt rau muống
-Yaourt
	 

	Thứ năm

01/02
	7g30 :Bột hải
sản đậu po 
Cháo hải sản
đậu po                          
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA: Bột gà rau dền
              Cháo gà rau dền                                          
T .MIỆNG: Sữa nóng
	 -Bột tôm thịt bí ngòi
-Cháo tôm thịt bí ngòi
-Yaourt
	

	Thứ sáu

02/02
	7g30: Bột sò
điệp bắp vàng
Cháo sò điệp 
bắp vàng              
8g : Sữa nóng
9 g :Nước cam
	TRƯA : Bột cá thu rau củ
              Cháo cá thu rau củ                        
T.MIỆNG: Sữa nóng 
	-Bột tôm đậu xanh
-Cháo tôm đậu xanh
-Yaourt
	


          Trung bình Calo cần cho trẻ trong 1 ngày :100%, 710 kcalo
                -Tại trường đã cung cấp : 76 %, 539.6 kcalo

                     + Ăn sáng   :  16 %, 113.6 kcalo

                     + Ăn trưa    :  44 %, 312.4 kcalo

                     + Ăn xế      :  16 %, 113.6 kcalo

                - Phụ huynh bổ sung them cho trẻ tại nhà : 24%, 170.4 kcalo

